
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN.....(1)
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN....(2)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: …/BC-VKS-DS(3)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….. tháng.…năm…..

	
	


BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM SÁT XÉT XỬ (PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT) SƠ THẨM (PHÚC THẨM) VỤ VIỆC DÂN SỰ

	SốTT
	Ngày

tham gia phiên tòa, phiên họp
	Họ tên, địa chỉ nguyên đơn, bị đơn (Người yêu cầu, người liên quan)
	Quan hệ 

tranh chấp; số bản án
	Kháng cáo,

kháng nghị
	Ý kiến KSV theo Điều 262 (hoặc 306 BLTTDS)
	Quyết định của

Hội đồng xét xử
	Ý kiến đề xuất của Kiểm sát viên về xử lý vi phạm đã phát hiện sau xét xử

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- VKS cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

- VKS cấp sơ thẩm (để biết);
- Lưu: VP, HSKS.
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký ghi rõ họ và tên)




Hướng dẫn sử dụng mẫu 21:        
-  Mẫu này dùng chung cho cả vụ, việc và cho 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Vì vậy, sau phiên tòa (phiên họp) sơ thẩm, phúc thẩm KSV làm báo cáo này gửi cho VKS cấp trên để báo cáo đồng thời gửi cho VKS cấp sơ thẩm để biết;
- Cột số 06 chỉ ghi những vi phạm đã phát hiện về các vấn đề được quy định tại Điều 262, 369 BLTTDS đối với vụ, việc sơ thẩm (hoặc 306, 375 BLTTDS đối với vụ, việc phúc thẩm).
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2) Ghi tên VKS báo cáo;

(3) Ghi số ban hành.
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BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM 

	SốTT
	Ngày

Xét xử
	Họ tên, địa chỉ nguyên đơn, bị đơn
	Nội dung tranh chấp; số ngày..tháng.. năm của bản án, quyết định
	Phát biểu của  KSV về tố tụng và nội dung (Điều luật áp dụng)
	Quyết định của

Hội đồng xét xử

(Điều luật áp dụng)
	Ý kiến đề xuất của

Kiểm sát viên sau xét xử

	1
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	Nơi nhận:

- VKS cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

- VKS cùng cấp với TA có bản án, QĐ bị kháng nghị (để biết);

- Lưu: VT, HSKS.

	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký ghi rõ họ và tên)




Hướng dẫn sử dụng mẫu 42:        
Mẫu này dùng cho cấp giám đốc thẩm, tái thẩm thẩm. Vì vậy, sau phiên tòa KSV làm báo cáo này gửi cho VKS cấp trên để báo cáo đồng thời gửi cho VKS cùng cấp với Tòa án có bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để biết; ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm báo cáo gửi lãnh đạo Viện phụ trách; lưu VP Vụ để theo dõi, đồng thời gửi VKS cùng cấp với Tòa án có bản án hoặc quyết điịnh bị kháng nghị để biết.

(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2) Ghi tên VKS báo cáo;

(3) Ghi số ban hành.



Mẫu số 21/DS 


Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC 


ngày 01 tháng 6 năm 2017











Mẫu số 42/DS


Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC 


ngày 01 tháng 6 năm 2017
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